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[bookmark: chuong_phuluc_4_name]BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN 
CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
(Kèm theo Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Trường……………………………………………………………………………
Số lượng giáo viên được đánh giá.....................................................................
Huyện……………………….Tỉnh ………………….
Thời gian đánh giá (ngày, tháng, năm) …..……………………………………
1. Kết quả xếp loại đánh giá của cơ sở giáo dục phổ thông

	TT
	Họ và tên
	Kết quả đánh giá của tiêu chí
Chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (Kh); Tốt (T)
	Xếp loại

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	
	
	
	

	1 
	Nguyễn Thái Bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	Bùi Thông Thái
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	Phạm Thị Thanh Loan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 
	Đỗ Viết Hùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 
	Huỳnh Thanh Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6 
	Nguyễn Thị Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7 
	Trần Khắc Cường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 
	Nguyễn Hoàng Tuấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9 
	Nguyễn Thị Kim Nghe
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10 
	Phạm Thị Ba
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11 
	Trần Thiện Hoàng Sự
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12 
	Trần Thị Hiên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13 
	Thiều Thị Kim Tuyến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14 
	Nguyễn Văn Hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15 
	Trịnh Công Vĩnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16 
	Trần Thị Kim Hương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17 
	Tô Thị Kiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18 
	Nguyễn Thị Bạch Cúc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19 
	Nguyễn Thị Kim Cương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20 
	Võ Thị Kim Thùy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21 
	Trần Thị Ngọc Giàu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22 
	Phạm Thị Thoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]
	

	23 
	Lê Thị Tính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24 
	Huỳnh Thị Lang Chi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25 
	Châu Thị Huỳnh Mai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26 
	Đoàn Thị Viên An
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27 
	Nguyễn Thị Đầm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28 
	Trần Thị Thanh Tiền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29 
	Hồ Thị Cẩm Thu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30 
	Võ Trọng Phê
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31 
	Phạm Thị Hồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32 
	Lê Thị Bích Ngọc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33 
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34 
	Trịnh Xuân Văn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35 
	Trần Thị Mành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36 
	Cao Thị Uyên Thanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37 
	Lê Văn Thân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38 
	Lê Thị Hương Trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39 
	Trần Thiện Ý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40 
	Đoàn Tô Ngọc Hương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41 
	Huỳnh Thị Bích Vân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42 
	Trần Thị Ngọc Hiền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43 
	Phạm Minh Hiếu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44 
	Trần Thị Sẫm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45 
	Nguyễn Thanh Hiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46 
	Nguyễn Thanh Tùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47 
	Cao Thanh Phong
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48 
	Bùi Thị Huỳnh Hương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49 
	Lê Thị Kim Thảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50 
	Châu Trần Tân Quốc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51 
	Lê Nguyên Khiêm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52 
	Trịnh Thị Thanh Trúc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53 
	Trương Thị Thiền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54 
	Huỳnh Văn Phước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55 
	Nguyễn Thị Yến Nhi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56 
	Nguyễn Thị Phương Mai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57 
	Đoàn Thị Ghi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58 
	Phan Thị Hồng Ngoan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59 
	Tiêu Thanh Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60 
	Dương Bình Trọng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61 
	Võ Thanh Cần
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62 
	Lê Hoàng Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63 
	Huỳnh Thảo Bích
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64 
	Phan Thị Anh Kim
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65 
	Phan Công Trình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66 
	Phạm Tấn Phong
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Đánh giá chung về năng lực giáo viên của đơn vị: 
a) Điểm mạnh:.
									
b) Những vấn đề cần cải thiện: 
					
c) Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu:
					
Vĩnh Thạnh Trung, ngày     tháng    năm
Thủ trưởng đơn vị
